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TT Họ Tên GV

Phản biện 

NCKHGV Phản biện báo KH HDSVNCKH

Phản biện 

NVCKHSV Tổng Ghi Chú

1 Phan Ngọc Thạnh 3 0 22 12 37

2 Phạm Trung Thiện 2 0 28 6 36

3 Nguyễn Quốc Trịnh 3 0 22 4 29

4 Nguyễn Quốc Trọng 3 0 0 0 3

5 Lê Như Thiện 1 0 0 0 1

6 Lê Văn Tám 2 0 0 0 2

7 Phạm thị Minh Hòa 1 0 0 0 1

8 Nguyễn Thị Mỹ Dung 2 0 28 11 41

9 Đặng Thông Huề 2 0 28 0 30

10 Nguyễn Khoa Diệu Thảo 2 1 25 12 40

11 Ngô Võ Thạnh 0 2 0 0 2

12 Võ Quốc Đạt 1 0 28 7 36

13 Nguyễn Mạnh Trường 1 0 28 6 35

14 Nguyễn Thành Dương 1 0 4 0 5

15 Lâm Thị Bích Trân 2 0 28 4 34

16 Nguyễn Thị Hằng 2 0 16 0 18

17 Nguyễn Văn Long 2 0 28 3 33

18 Nguyễn Văn Bảo 1 0 28 32 61

19 Nguyễn Thị Tuyết 2 0 0 0 2

20 Hồ Văn Hải 3 0 0 0 3

21 Mạc Văn Nhơn 3 0 0 0 3

22 Phan Thị Bích Hà 0 0 0 0 0
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23 Nguyễn Thị Thu Hà 3 0 0 0 3

24 Nguyễn Thị Hằng Nga 2 0 0 0 2

25 Nguyễn Thị Thanh Nga 0 0 0 0 0

26 Thân Thị Phương 2 0 0 0 2

27 Nguyễn Anh Khoa 0 0 0 0 0

28 Võ Thanh Hải 2 0 0 0 2

29 Đỗ Thị Bạch Tuyết 2 0 0 0 2

30 Đỗ Thị Thu Hà 2 0 0 0 2

31 Nguyễn Thanh Hương 2 0 0 0 2

32 Thái Thị Trà My 2 0 0 0 2

33 Lưu Thiện Đại 2 0 0 0 2

34 Vũ Chí Hiếu 2 0 0 0 2

35 Lê Thị Tuyết 3 0 0 0 3

36 Trần Thị Thúy Hà 3 0 0 0 3

37 Võ Thị Huyền 2 0 0 0 2

38 Nguyễn Đình Bình 0 0 0 0 0

39 Nguyễn Văn Lãm 0 0 0 0 0

40 Nguyễn Tuấn Cường 2 0 0 0 2

41 Bùi Phạm Anh Triết 0 0 0 0 0

42 Nguyễn Rạng Đông 1 0 0 0 1

43 Nguyễn Văn Dương 2 0 0 0 2

44 Phạm Thế  Chính 2 0 0 0 2

45 Nguyễn Hồng Cường 0 0 0 0 0

46 Hồ Đình Tuấn 2 0 0 0 2

47 Nguyễn Văn Tú 2 0 0 0 2

48 Nguyễn Hồng Ích 2 0 0 0 2

49 Trần Văn Phê 3 0 0 0 3

50 Võ Nguyên Lộc 1 0 0 0 1

51 Nguyễn Văn Điền 2 0 0 0 2

52 Cao Duy Lĩnh 0 0 0 0 0

53 Nguyễn Phú Quốc 1 0 0 0 1

54 Đinh Văn Luận 1 0 0 0 1

55 Nguyễn Mạnh Hiền 2 0 0 0 2



56 Hồ Ngọc Khải 0 0 0 0 0

57 Võ Thị Thoa 3 0 0 0 3

58 Nguyễn Tiến Dũng 2 0 0 0 2

59 Nguyễn Thị Mỹ Vân 0 0 0 0

60 Phan Gia 1 0 0 0 1

61 Lê Thị Xuân 1 0 0 0 1

62 Lê Xuân Dũng 1 0 0 0 1

63 Chu Thanh Dũng 1 1 0 0 2

64 Lê Bá Tiến 1 0 0 0 1

65 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 2 0 0 0 2

66 Lê Quang Sơn 0 1 0 0 1

67 Đinh Thị Mỹ Hằng 1 0 0 0 1

68 Hoàng Cửu Thùy Uyên 1 1 0 0 2

69 Nguyễn  Thị Hạnh 2 0 0 0 2

70 Võ Thị Minh Tâm 2 0 0 0 2

71 Võ Thị Thoa 1 0 0 0 1

72 Nnguyễn Thị Như Hoa 1 0 0 0 1

73 Nguyễn Thị Hoà Hiệp 4 0 0 0 4

74 Võ Thị Minh Tâm 4 0 0 0 4

86 Trần Thị Ngọc Bích 2 0 0 0 2

87 Mai Văn Qúy 2 0 0 0 2

88 Hồ Cao Sơn 2 0 0 0 2

89 Bùi Thị Kim Ngân 2 0 0 0 2

90 Nguyễn Thị Tú Quyên 2 0 0 0 2

91 Trần Thị Thu Vân 2 0 0 0 2

92 Đặng Thị Thùy Linh 2 0 0 0 2

93 Phạm Quỳnh Lam 2 0 0 0 2

94 Hà Trung Sơn 4 0 0 0 4

95 Nguyễn Thị Thu Thủy 7 0 0 0 7 02 ĐT khoa TH

96 Đoàn Thế Dĩnh 3 0 0 0 3

97 Mai Thị Thu Hương 4 0 0 0 4 01 ĐT khoa TH

98 Lê Thái Bảo 1 0 0 0 1



99 Trương Thị Cẩm Ngọc 1 0 0 0 1

100 Bùi Thị Ánh Tuyết 1 0 0 0 1

101 Phan Thị Thu Hà 2 0 0 0 2

102 Nguyễn Thị Thúy Ái 2 0 0 0 2

103 Đoàn Nguyễn Nghi Nghi 2 0 0 0 2

104 Trịnh Thị Hồng Vân 3 0 0 0 3

105 Trần Anh Huy 2 0 0 0 2

106 Phạm Thanh Mỹ 2 0 0 0 2

107 Trần Thị Kim Chi 2 0 0 0 2

108 Võ Văn Thanh 2 0 0 0 2

109 Lê Thị Bích Thủy 3 0 0 0 3

110 Nguyễn Thanh Nga 2 0 0 0 2

111 Nguyễn Mai Sương 2 0 0 0 2

112 Nguyễn Văn Hiền 0 0 28 0 28

113 Võ Thị Kiều Trinh 2 0 8 4 14

114 Hồ Thị Thanh Hiền 2 0 0 2 4

115 Phạm Thị Thanh Hà 1 2 0 3 6

116 Hoàng Ngọc Phong 1 0 22 1 24

117 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 2 0 0 6 8

118 Võ Thị Ái 1 1 0 0 2

119 Lưu Thị Xuân Hương 2 0 0 0 2

120 Nguyễn Thị Hằng 3 0 0 0 3
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